DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC

Nội dung thi: sử dụng bảng tính với MS Excel

	STT
	Họ đệm
	Tên
	MSV
	Lớp
	Khoa
	Giải

	1
	Đặng Quang 
	Tiến
	621171
	K62CNTTA
	CNTT
	Nhất

	2
	Tạ Công 
	Chức
	610481
	K61CNTYD
	Chăn Nuôi
	Nhì

	3
	Hoàng Văn
	Tuân
	601344
	K60THA
	CNTT
	Nhì

	4
	Phùng Thị 
	Nhung
	610434
	K61CNP
	Chăn Nuôi
	Ba

	5
	Chử Văn 
	Tình
	637663
	K63CNTTA
	CNTT
	Ba

	6
	Tạ Minh
	Thuận
	610455
	K61CNTYC
	Chăn nuôi
	Ba

	7
	Vũ Ngọc 
	Lan
	603720
	K60QLDDC
	QLDD
	Khuyến khích

	8
	Vàng Trung 
	Thành
	603424
	K60PTNTA
	KT&PTNT
	Khuyến khích

	9
	Phạm Quang
	Hưng
	613146
	K61TYA
	Thú y
	Khuyến khích

	10
	Nguyễn Trần 
	Cảnh
	637606
	K63CNTTA
	CNTT
	Khuyến khích

	11
	Hồ Phương 
	Thảo
	633177
	K63KEA
	KE&QTKD
	Khuyến khích

	12
	Đặng Thị Phương
	Anh
	611573
	K61KHCTT
	Nông học
	Khuyến khích
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Nội dung thi: Soạn thảo văn bản với MS Word

	STT
	Họ đệm
	Tên
	MSV
	Lớp
	Khoa
	Giải thưởng

	1
	Nguyễn Bá 
	Huy
	636629
	K63CNTPF
	CNTP
	Nhất

	2
	Nguyễn Viết 
	Lộc
	637643
	K63CNTTA
	CNTT
	Nhì

	3
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Mai
	612006
	K61KTA
	KT&PTNT
	Nhì

	4
	Nguyễn Thị Hồng 
	Hoa
	636625
	K63CNTPF
	CNTP
	Ba

	5
	Hán Thị Tuyết 
	Nhung
	620328
	K62CNTYB
	Chăn Nuôi
	Ba

	6
	Nguyễn Thị Thu 
	Trà
	612433
	K61KTNNA
	KT&PTNT
	Ba

	7
	Nguyễn Trần 
	Cảnh
	637606
	K63CNTTA
	CNTT
	Khuyến khích

	8
	Lê Hữu Tuấn 
	Anh
	620117
	K62CNP
	Chăn Nuôi
	Khuyến khích

	9
	Trịnh Huyền 
	Linh
	600577
	K60CNTYC
	Chăn Nuôi
	Khuyến khích

	10
	Kim Minh 
	Anh
	639503
	K63NTTS
	Thủy Sản
	Khuyến khích

	11
	Tô Thị Hải 
	Anh
	612611
	K61PTNTP
	KT&PTNT
	Khuyến khích

	12
	Võ Thị 
	Anh
	601267
	K60QLTT
	CNTT
	Khuyến khích


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC

Nội dung thi: Sử dụng trình chiếu với MS Powerpoit

	STT
	Họ đệm
	Tên
	MSV
	Lớp
	Khoa
	Giải thưởng

	1
	Vũ Ngọc 
	Lan
	603720
	K60QLDDC
	QLDD
	Nhất

	2
	Nguyễn Hữu 
	Sơn
	611305
	K61MMT
	CNTT
	Nhì

	3
	Nguyễn Kim Anh 
	Hoàng
	603515
	K60QLDDA
	QLDD
	Nhì

	4
	Đặng Quang 
	Tiến
	621171
	K62CNTTA
	CNTT
	Ba

	5
	Nguyễn Tùng 
	Lâm
	600677
	K60CNSHA
	CNSH
	Ba

	6
	Kiều Duy 
	Hoàng
	605136
	K60MMT
	CNTT
	Ba

	7
	Phạm Thu 
	Hằng
	621128
	K62CNPM
	CNTT
	Khuyến khích

	8
	Đỗ Văn 
	Cường
	610483
	K61CNTYD
	Chăn Nuôi
	Khuyến khích

	9
	Nguyễn Duy 
	Hưng
	610519
	K61CNTYD
	Chăn Nuôi
	Khuyến khích

	10
	Nguyễn Bá 
	Huy
	636629
	K63CNTPF
	CNTP
	Khuyến khích

	11
	Hoàng Văn 
	Tuân
	601344
	K60THA
	CNTT
	Khuyến khích


